       ỦY BAN NHÂN DÂN                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM
  THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                           Độc Lập -Tự Do -Hạnh Phúc                                                            
 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                              


 

       Thành phố Hồ Chí Minh, ngày     tháng      năm 2016
ĐỀ ÁN

GIÁO DỤC ÂM NHẠC DÂN TỘC TRONG TRƯỜNG HỌC

trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
Thực hiện Quyết định số 4887/QĐ-UBND ngày 02/10/2015 về Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW Hội nghị Trung ương 8 - Khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân thành phố xây dựng Đề án “Giáo dục âm nhạc dân tộc trong trường học trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh”  với nội dung như sau:
A. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. MỤC ĐÍCH
- Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo gắn với nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ chất lượng và hiệu quả giáo dục - đào tạo trên địa bàn Thành phố; xác định giáo dục và đào tạo là động lực quan trọng để Thành phố phát triển bền vững; phấn đấu đến năm 2020, hệ thống giáo dục - đào tạo Thành phố được chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa, hội nhập với các nền giáo dục tiên tiến trong khu vực và trên thế giới, giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa và bản sắc dân tộc.
- Xây dựng các trường phổ thông: Hiện đại – Văn minh – Thân thiện mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc cùng với nhân dân xây dựng một thành phố Hồ Chí Minh hiện đại – Văn minh – Nghĩa tình.
- Bổ sung vào chương trình Giáo dục phổ thông cấp tiểu học, trung học cơ sở đang dạy cho học sinh âm nhạc hiện đại phương tây (với 7 nốt nhạc đồ, rê, mi,…) phần âm nhạc truyền thống với các thể loại âm nhạc dân tộc như nhạc ngũ cung, nhạc lễ, nhạc tài tử và các loại hình sân khấu dân gian (hát bội, cải lương). Giúp các em học sinh cấp tiểu học, THCS tìm hiểu, thưởng thức, sử dụng âm nhạc dân tộc mình, nuôi dưỡng tâm hồn Việt Nam từ bé với trí tuệ hiện đại trong thời kỳ phát triển và hội nhập quốc tế.
- Việc đưa âm nhạc dân tộc đến học sinh tiểu học, THCS như là một hoạt động ngoại khóa, không thay thế chương trình môn Âm nhạc giáo dục phổ thông hiện hành.
- Trong việc biên soạn Bộ sách giáo khoa mới cho học sinh thành phố Ban biên soạn sách giáo khoa chú ý đưa các nội dung giáo dục âm nhạc dân tộc phù hợp với từng cấp, bậc học.

2. YÊU CẦU

- Nhận diện và tìm hiểu các loại nhạc cụ dân tộc (thị hiếu).
- Nghe, nhận biết, thưởng thức và cảm nhận âm thanh, làn điệu âm nhạc qua các nhạc cụ dân tộc (cảm thụ âm nhạc).
- Học sinh được học tập, sử dụng, thực hành các nhạc cụ dân tộc (nhu cầu âm nhạc).
B. THỰC TRẠNG VỀ DẠY MÔN ÂM NHẠC TRONG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG CẤP TIỂU HỌC, THCS
I. Tình hình dạy học môn Âm nhạc trong trường tiểu học và THCS trên địa bàn thành phố hiện nay
   1. Cấp Tiểu học

1.1 Mục tiêu

Môn Âm nhạc ở cấp tiểu học nhằm giúp học sinh:
Có những kiến thức âm nhạc phù hợp với lứa tuổi về: học hát, phát triển khả năng âm nhạc, tập đọc nhạc.

Luyện tập một số kỹ năng ban đầu để hát đúng, hòa giọng, diễn cảm và có thể kết hợp một số hoạt động khi tập hát.
Bước đầu luyện tập đọc nhạc và chép nhạc ở mức độ đơn giản.

Luyện tập nghe và cảm nhận âm nhạc.

Bồi dưỡng tình cảm trong sáng, lòng yêu nghệ thuật âm nhạc nhằm phát triển hài hòa nhân cách.

Thông qua các hoạt động âm nhạc làm cho đời sống tinh thần phong phú lành mạnh, đem đến cho Hs niềm vui, tinh thần lạc quan, sự mạnh dạn và tự tin.

Có nhiêt tình tham gia các hoạt động âm nhạc trong và ngoài trường học.
1.2. Nội dung

a. Kế hoạch dạy học:
	Lớp
	Số tiết/tuần
	Số tuần
	Tổng số tiết/năm

	1
	1
	35
	35

	2
	1
	35
	35

	3
	1
	35
	35

	4
	1
	35
	35

	5
	1
	35
	35

	Cộng (toàn cấp)
	
	175
	175


b. Nội dung dạy học có âm nhạc dân tộc.

	Lớp
	Số tiết
	Tên bài học

	1
	1

1
	Dân ca Nam bộ

Bài hát “Tập tầm vông” đồng dao.

	2
	1

1
	Dân ca Thái: Bài “Xòe hoa”.

Dân ca Nam bộ: Bài “Bắc kim thang”.

	3
	1

1
	Dân ca Cống: Bài “Gà gáy”.

Địa phương tự chọn bài hát.

	4
	1

1

1
	Dân ca Ba na: Bài “Bạn ơi lắng nghe”.

Dân ca đồng bằng Bắc bộ: Bài “Cò lả”.

Địa phương tự chọn bài hát.

	5
	1

2

1
	Giới thiệu nhạc cụ nước ngoài.

Địa phương tự chọn bài hát.

Dân ca Khơ-me: Bài “Màu xanh quê hương”.


      1.3. Thực trạng dạy môn Âm nhạc tại các trường tiểu học
        Tổng số trường, lớp, giáo viên dạy âm nhạc:
- Số trường:

trong đó trường có dạy 2 buổi/ngày 435 trường, tỉ lệ 84,6%.

- Số lớp:  13709
trong đó lớp học 2 buổi/ngày: 9133 tỉ lệ 66,6%

- Giáo viên dạy âm nhạc (tốt nghiệp các trường CĐ, ĐH Âm nhạc): 557 GV, tỉ lệ 1,07GV/trường tiểu học; có 134 phòng giảng dạy âm nhạc.
- Thông tin về số lượng giáo viên dạy âm nhạc:

	Năm học
	Tiểu học

	
	Số GV
	Số trường

	2012-2013
	468
	498

	2013-2014
	495
	502

	2014-2015
	557
	514


- 5 Huyện ngoại thành:

	Huyện
	Số trường 2 buổi/tổng số trường – Tỉ lệ
	Số lớp 2 buổi/tổng số lớp – Tỉ lệ
	Số GV dạy

Âm nhạc
	Tốt nghiệp

	
	
	
	
	ĐH
	CĐ
	TC

	Củ Chi
	37/39 - 94,8%
	504/791- 63,7%
	47
	12
	31
	4

	Cần Giờ
	15/15 - 100%
	228/228 - 100%
	20
	6
	14
	

	Nhà Bè
	12/12 - 100%
	233/233 - 100%
	10
	2
	7
	1

	Hóc Môn
	21/25 - 84%
	429/667 - 64,3%
	21
	6
	11
	4

	Bình Chánh
	19/26 - 73,1%
	378/772 - 48,9%
	48
	20
	23
	5

	Tổng số
	104/117 - 88,8%
	1772/2691 - 65,8%
	146
	46
	86
	14


Môn Âm nhạc là chương trình chính khóa, tất cả học sinh được học với:

+ Giáo viên chủ nhiệm dạy tất cả các môn (trong đó có môn Âm nhạc).

+ Giáo viên chuyên (tốt nghiệp trường nhạc) dạy môn Âm nhạc.

Hiện nay, Thành phố Hồ Chí Minh trong nhiều năm luôn yêu cầu có đủ giáo viên dạy môn Âm nhạc cho tất cả các trường tiểu học. Số giáo viên Âm nhạc hiện nay là 557/514 trường nhưng chuyên ngành âm nhạc dân tộc không có giáo viên, chỉ có 96 giáo viên biết sử dụng nhạc cụ dân tộc.
* Không có giáo viên nào được đào tạo chuyên ngành âm nhạc dân tộc. Đây là lực lượng nòng cốt thực hiện đề án.
     2. Cấp THCS

2.1 Mục tiêu
 Chương trình môn Âm nhạc THCS được Bộ GD-ĐT ban hành kèm theo quyết định số 16/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 05 tháng 5 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT nêu rõ mục tiêu môn Âm nhạc qui định như sau:
   - Kiến thức: Cung cấp cho học sinh những kiến thức âm nhạc phù hợp với lứa tuổi về học hát, phát triển khả năng âm nhạc, tập đọc nhạc, nhạc lí và âm nhạc thường thức.

 - Kĩ năng: luyện tập một số kĩ năng ban đầu để hát đúng, hòa giọng, diễn cảm và có thể kết hợp một số hoạt động khi tập hát. Bước đầu luyện tập đọc nhạc và chép nhạc ở mức độ đơn giản. Luyện tập nghe và cảm nhận âm nhạc.

- Thái độ: Bồi dưỡng tình cảm trong sáng, lòng yêu nghệ thuật âm nhạc nhằm phát triển hài hòa nhân cách. Thông qua các hoạt động âm nhạc làm cho đời sống tinh thần của các em thêm phong phú, lành mạnh, đem đến cho học sinh niềm vui,tinh thần lạc quan, sự mạnh dạn và tự tin. Khuyến khích học sinh nhiệt tình tham gia các hoạt động âm nhạc trong và ngoài trường học.
2.2. Nội dung

a. Kế hoạch dạy học:

	Lớp
	Số tiết/tuần
	Số tuần
	Tổng số tiết/năm

	6
	1
	37
	37

	7
	1
	37
	37

	8
	1
	37
	37

	9
	1
	19
	19

	Cộng (toàn cấp)
	
	130
	130


b. Nội dung dạy học có âm nhạc dân tộc.

	Lớp
	Số tiết
	Tên bài học

	6
	1
	Dân ca Thanh Hoá: Bài hát “Đi cấy” 

	7
	1

1
	Dân ca Quan họ Bắc Ninh: Bài “Lí cây đa” 
Dân ca Hơrê( Tây Nguyên): Bài “ Đi cắt lúa”.

	8
	1

1
	Dân ca Nam Bộ: Bài “Lý dĩa bánh bò”.

Dân ca Nam Bộ: Bài “Hò ba lý”.

	9
	1
	Dân ca Nam Bộ: Bài “Lý kéo chài”.


       2.3. Thực trạng dạy môn Âm nhạc tại các trường THCS

- Số trường:
259  trường  Công lập và 55 trường ngoài công lập
- Số học sinh: 390.513 học sinh
- Giáo viên dạy nhạc (tốt nghiệp CĐ, ĐH Âm nhạc): 454  GV
- Giáo viên biết sử dụng nhạc cụ dân tộc: 16 ( toàn thành phố).

- Thông tin về số lượng giáo viên dạy âm nhạc:

	Năm học
	THCS

	
	Số GV
	Số trường

	2012-2013
	419
	254

	2013-2014
	410
	256

	2014-2015
	454
	259


- Tại 5 huyện ngoại thành như sau:
	Huyện
	Số trường 2 buổi/tổng số trường – Tỉ lệ
	Số GV dạy

Âm nhạc
	Tốt nghiệp

	
	
	
	ĐH
	CĐ
	TC

	Củ Chi
	20/25 - 80%
	29
	13
	13
	3

	Cần Giờ
	8/8 - 100%
	8
	2
	6
	

	Nhà Bè
	6/6 - 100%
	6
	5
	1
	

	Hóc Môn
	5/13 - 38%
	20
	14
	6
	

	Bình Chánh
	11/19 - 57%
	22
	9
	13
	

	Tổng số
	50/71 - 70%
	85
	43
	39
	3


 * Trong 5 huyện ngoại thành nêu trên không có giáo viên nào được đào tạo chuyên ngành âm nhạc dân tộc. 

II. Thành tựu và hạn chế của giáo dục âm nhạc trong trường tiểu học và THCS trên địa bàn thành phố hiện nay
2.1. Những thành tựu của giáo dục âm nhạc
Trong bối cảnh và điều kiện thực tiễn của giáo dục phổ thông hiện nay, những thành tựu mà giáo dục âm nhạc tại các trường phổ thông thành phố đã đạt được cụ thể như sau:

-  Hiện nay, các em học sinh từ lớp 1 đến lớp 9 đang được giáo dục âm nhạc, đảm bảo những yêu cầu về tính sư phạm và tính khoa học. Giáo dục âm nhạc thông qua việc dạy học môn Âm nhạc hiện đang hoàn thành tốt sứ mệnh của mình, góp phần giúp học sinh phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất và thẩm mĩ, đồng thời phát triển phong trào văn hóa, văn nghệ, tạo bầu không khí vui tươi, sôi nổi trong các nhà trường.

- Trên cơ sở sách giáo khoa môn Âm nhạc được biên soạn thống nhất (về mục tiêu, nội dung, cấu trúc...) từ lớp 1 đến lớp 9. Sách giáo khoa âm nhạc được thiết kế đẹp về hình thức, phong phú về nội dung, đảm bảo các yêu cầu về tính khoa học và tính giáo dục, thuận lợi cho việc tổ chức dạy học. Môn Âm nhạc đã lựa chọn được những nội dung phù hợp (học hát, nhạc lí, tập đọc nhạc, âm nhạc thường thức) vừa đáp ứng được đặc trưng của nghệ thuật âm nhạc.

- Về đội ngũ giáo viên âm nhạc: các trường tiểu học (TH) và trung học cơ sở (THCS) có giáo viên chuyên trách dạy môn Âm nhạc. Số lượng giáo viên âm nhạc đã tăng đáng kể, đáp ứng nhu cầu tổ chức dạy học bộ môn này của các trường.
 - Sách giáo khoa bộ môn Âm nhạc phổ thông (từ lớp 1 đến lớp 9) đã đưa vào những bài hát dân ca của các vùng miền, những bài viết giới thiệu về các nhạc cụ dân tộc và những sinh hoạt văn hóa nghệ thuật dân gian nhằm giúp học sinh có những hiểu biết về văn hóa âm nhạc tối thiểu góp phần giáo dục thẩm mĩ và giáo dục toàn diện cho học sinh.

- Về đội ngũ giáo viên dạy môn học đều là giáo viên có chuyên môn (tốt nghiệp các trường nghệ thuật, nhạc viện, Sư phạm) dạy môn Âm nhạc.

   - Hiện nay, thành phố Hồ Chí Minh trong nhiều năm luôn yêu cầu có đủ giáo viên dạy môn Âm nhạc cho tất cả các trường tiểu học. Số giáo viên Âm nhạc hiện nay là 454/259  trường nhưng chỉ có  16 giáo viên biết sử dụng nhạc cụ dân tộc.
- Về phương tiện dạy học âm nhạc: phương tiện dạy học âm nhạc ngày càng phong phú, được nâng cao cả về số lượng và chất lượng, góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục âm nhạc. Năm 2009, công ty nhạc cụ Booyoung của Hàn Quốc đã tặng các trường Tiểu học ở Việt Nam hàng trăm cây đàn Piano điện tử, số nhạc cụ này cũng góp phần đem đến những sự thay đổi tích cực cả về hình thức và chất lượng dạy học âm nhạc. Các trường mới xây dựng hầu hết đều có phòng học bộ môn Âm nhạc với trang bị  đều là đàn Organ và một số nhạc cụ khác do trường tự mua sắm và trang bị.
- Về phương tiện dạy học Âm nhạc dân tộc: Trong qui định về thiết bị dạy học tối thiểu có một số đồ dùng dạy học như: trống, song loan, mõ… cũng phần nào đáp ứng được các yêu cầu dạy học âm nhạc dân tộc trong nhà trường.
2.2. Những hạn chế của giáo dục âm nhạc trong những năm vừa qua

So với các môn học khác, Âm nhạc là môn học có tuổi đời non trẻ, mới triển khai đại trà trên phạm vi toàn quốc từ năm 2000 trở lại đây, thời gian học mỗi tuần chỉ học 01 tiết, trong khi số lượng học sinh rất đông, nên vẫn còn tồn tại một số hạn chế sau:

- Hạn chế về chất lượng giáo viên: chất lượng giáo viên âm nhạc không đồng đều đang là hạn chế lớn nhất, bởi có quá nhiều trường đại học, cao đẳng đào tạo giáo viên âm nhạc, trong khi chất lượng đầu vào thấp. Không ít giáo viên âm nhạc hiện nay chưa đáp ứng được những yêu cầu về phẩm chất và năng lực sư phạm, năng lực âm nhạc.

- Hạn chế về nội dung giáo dục âm nhạc mang bản sắc văn hóa địa phương: nội dung và số tiết dành cho địa phương tự chọn quá ít, sắp xếp và thời điểm chưa hợp lí nên các tiết học dành cho phần địa phương kém hiệu quả.

- Hạn chế về đánh giá kết quả học tập âm  nhạc: hiệu quả đánh giá chưa cao, bởi theo xếp loại cuối cùng thì gần như tất cả học sinh đều có kết quả tương tự nhau, ở Tiểu học hầu như mọi học sinh đều ở mức hoàn thành, ở Trung học cơ sở hầu như mọi học sinh đều ở mức đạt. 
Đánh giá như vậy thì không phân loại được học sinh, không tạo được động lực để các em tích cực, cố gắng vươn lên trong học tập, thậm chí có học sinh ở THCS còn không có sách giáo khoa âm nhạc.
C. THỰC TRẠNG VỀ VIỆC DẠY VÀ GIỚI THIỆU ÂM NHẠC DÂN TỘC TRONG CÁC TRƯỜNG PHỔ THÔNG CẤP TIỂU HỌC, THCS

I. Những hoạt động đã triển khai thực hiện về giới thiệu âm nhạc dân tộc cho học sinh phổ thông.

Trong những năm vừa qua, nhiều trường đã tổ chức những buổi hội diễn văn nghệ, thi múa tập thể, múa dân vũ ... nhằm hướng các em về cội nguồn, phát huy những cái hay, cái đẹp trong nghệ thuật âm nhạc dân tộc. Một số trường đã xây dựng Câu lạc bộ âm nhạc dân tộc, giáo viên âm nhạc đã tổ chức tập luyện và cho các em biểu diễn nhạc cụ dân tộc trong các dịp liên hoan, lễ hội của nhà trường.

- Năm 2007, Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã đồng ý cho Cục nghệ thuật biểu diễn phối hợp với Trung tâm nghiên cứu bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc tiếp tục triển khai dự án “Sân khấu học đường” tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An. Dự án đã thực hiện với loại hình nghệ thuật cải lương do Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang đảm nhiệm. Có 3 trường được chọn để triển khai dự án là Trường THCS Tân Phú Trung (Củ Chi), THCS Nguyễn Du (Gò Vấp), THCS Nguyễn An Khương (Hóc Môn). Học sinh được chọn sẽ tham gia tập luyện và hoàn chỉnh 4 trích đoạn cải lương và học một số làn điệu cải lương tiêu biểu như: 6 câu vọng cổ, Nam ai, Nam xuân, Lý chim xanh, Lý chim Yến, Lý kéo chài…    

- Năm 2004, với sự hỗ trợ của UNESCO và Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật TP.HCM, chương trình thể nghiệm phương pháp giáo dục âm nhạc dân tộc trong trường tiểu học do GS.TS Trần Văn Khê trực tiếp giảng dạy tại Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật TP.HCM và Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo, quận 1, TP.HCM đã đem lại hiệu quả cao. Việt Nam là nước đầu tiên thể nghiệm phương pháp này. 

- GS.TS Trần Văn Khê và các cộng sự của mình lần đầu tiên thử nghiệm 12 mô hình giảng dạy âm nhạc truyền thống. Có 30 học sinh được lựa chọn tham gia một khóa học 3 tuần, do GS.TS Trần Văn Khê trực tiếp đứng lớp. GS.TS Trần Văn Khê đã dạy nhiều bài hát ru, hát đồng dao, bài vè, câu đố, bài thơ. Sau tiết tấu đi dần đến nhạc hò, xự, xang, xê, cống, phát âm và hát bằng tên chữ nhạc ... 

Đánh giá kết quả của khóa học, các nhà nghiên cứu, giảng dạy âm nhạc đều đánh giá cao về phương pháp dạy học âm nhạc dân tộc mới này.

- Gần 10 năm trước, TS Nguyễn Nhã cùng Câu lạc bộ Ca trù và Hát thơ Lạc Việt đã khởi xướng mô hình đem hát thơ vào trường học. Theo TS Nguyễn Nhã, trên thế giới hiện nay chưa có nước nào học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 được học nhiều thơ, nhất là thơ truyền thống như ở Việt Nam. Nếu tất cả các bài thơ mà học sinh phổ thông được học được nghiên cứu để hát theo những làn điệu dân ca phù hợp và làm thành đĩa để các giáo viên môn Ngữ văn minh họa sẽ giúp học sinh học tập hứng thú hơn và cũng là dịp để học sinh tiếp cận với âm nhạc truyền thống. Nhưng mô hình này không tồn tại lâu dài do thiếu sự tiếp sức từ các cơ quan hữu quan.

- Câu lạc bộ “Tiếng hát Quê hương” - Cung Văn hóa Lao động TP.HCM với sự dẫn dắt của hai nghệ sĩ Thúy Hoan và Hải Phượng nhiều năm qua đã thường xuyên mở lớp giảng dạy đàn tranh và tổ chức biểu diễn, nói chuyện về đàn tranh và âm nhạc dân tộc tại nhiều trường học ở TP.HCM. 

Hai nghệ sĩ này cũng đã tiến hành dạy đàn tranh (mỗi tuần 1 lần) cho các học sinh lớp 3 và lớp 4 Trường Tiểu học Phan Đình Phùng, quận 3, TP.HCM. Đây là trường đầu tiên tự bỏ kinh phí mua 15 cây đàn tranh để học sinh có điều kiện học và tiếp cận với âm nhạc truyền thống dân tộc. Các em đã trực tiếp biểu diễn nhiều tiết mục đàn tranh hấp dẫn được Đài Truyền hình TP.HCM thu hình và phát sóng ... 

- Câu lạc bộ âm nhạc dân tộc của Nhà thiếu nhi Thành phố Hồ Chí Minh trong những năm trước đây đã tổ chức lớp dạy nhạc cụ dân tộc cho một số các em học sinh yêu thích bộ môn này đến từ các trường học trong thành phố, tự nguyện đăng kí theo học.
- Năm 2009, Trung tâm Văn hóa thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức chương trình “Giới thiệu các loại hình âm nhạc dân tộc” nhằm hưởng ứng phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” do Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động. Chương trình đã giới thiệu âm nhạc dân tộc với sự tham gia của Ban nhạc gõ Phù Đổng tại 10 trường THCS trên địa bàn thành phố. Mỗi chương trình đều dành thời gian giới thiệu về các loại hình nghệ thuật dân tộc và cho học sinh tham gia các trò chơi âm nhạc như thi đố vui âm nhạc, thi hát dân ca, sử dụng nhạc cụ gõ dân tộc …   
- Năm 2015 Trung tâm Văn hóa thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức chương trình “ Giới thiệu các loại hình âm nhạc dân tộc” đến 10 trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông trên địa bàn thành phố.

Riêng về hoạt động âm nhạc dân tộc trong nhà trường chủ yếu dựa vào các hoạt động ngoại khóa, phối hợp với cơ quan văn hóa địa phương hoặc các nghệ sĩ có tâm huyết với âm nhạc dân tộc hiện có trên địa bàn để phối hợp tổ chức các chương trình giao lưu, giới thiệu âm  nhạc dân tộc cho học sinh nghe và xem.
 II. Những mặt hạn chế của việc đưa âm nhạc dân tộc vào nhà trường và giáo dục văn hóa nghệ thuật truyền thống cho học sinh

    Thực tế hiện nay học sinh cũng không hẳn là không yêu thích âm nhạc dân tộc, nhưng việc thực hiện đại trà hay có tính phổ biến, nhân rộng các mô hình Câu lạc bộ âm nhạc dân tộc tại các trường phổ thông lại gặp không ít những khó khăn và hạn chế. Xin tạm nêu một số điểm như sau: 

- Sự bùng nổ về thông tin, truyền thông đi kèm với xu thế mở cửa, hội nhập đã du nhập nhiều yếu tố văn hoá mới, có mặt tích cực nhưng cũng có không ít những tiêu cực, trong khi công tác quản lý còn nhiều hạn chế. 

- Đối với mảng âm nhạc dân tộc, trong số các bài hát nằm trong chương trình giảng dạy phổ thông, chỉ có một số bài hát dân ca được đưa vào giảng dạy, không đủ cung cấp cho các em những hiểu biết sâu sắc về hệ thống kho tàng âm nhạc dân tộc phong phú của nước ta. Vì vậy chưa đủ để tạo nên sự thích thú, tình yêu đối với âm nhạc nói chung và đặc biệt là âm nhạc dân tộc nói riêng cho học sinh.

- Kênh thông tin về lĩnh vực này từ các phương tiện truyền thông cho đến các công trình nghiên cứu hàn lâm và ứng dụng cũng chưa được phổ biến rộng rãi, khiến cho các loại hình nghệ thuật đương đại đang dần lấn át âm nhạc truyền thống. Điều này dẫn đến việc giới trẻ chưa thật sự hiểu hết cái hay, nét đẹp, bản sắc, vai trò, tầm quan trọng của âm nhạc dân tộc truyền thống - mà vốn bản chất của nó chính là hành trang hết sức cần thiết của giới trẻ để bắt kịp với hơi thở của nhịp sống đương đại. 

 Nguyên nhân của những hạn chế trên là do chưa quan tâm gắn phát triển kinh tế đi đôi với xây dựng và phát triển văn hoá; chưa coi phát triển văn hoá là trách nhiệm của toàn xã hội, chưa lường hết tính phức tạp và những tác động của mặt trái kinh tế thị trường đối với đời sống văn hoá, nghệ thuật.
Hiệu quả của việc đưa âm nhạc dân tộc đến với học sinh đã rõ nhưng áp dụng đại trà trong các trường học thì rất khó vì cần sự ủng hộ và đầu tư mạnh mẽ của nhà trường và phụ huynh học sinh. 
D. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN
     I. Kề hoạch chung
Thời gian dự kiến 5 năm và chia làm 3 giai đoạn.
1.1.Giai đoạn tìm hiểu (thị hiếu âm nhạc - 2 năm) và hình thành câu lạc bộ.
Năm học 2016 – 2017: số lượng 48 trường, mỗi quận/huyện chọn 2 trường tham gia.

Năm học 2017 – 2018: tất cả các trường tiểu học, THCS.

1.2.Giai đoạn nghe, nhận biết, thưởng thức và có cảm xúc về âm nhạc dân tộc (cảm thụ âm nhạc):
- Năm học 2018 – 2019: sinh hoạt câu lạc bộ với nhiều hình thức: nghe và học tập âm nhạc.

1.3.Giai đoạn thực hành (nhu cầu) biểu diễn âm nhạc dân tộc với nhiều hình thức trong câu lạc bộ trong trường và liên hoan cấp quận/huyện, cấp thành phố:
Năm học 2016 – 2017 và 2017 – 2018 biểu diễn hội thi trong trường.

Năm học 2018 – 2019: Biểu diễn hội thi cấp quận/huyện và liên hoan âm nhạc dân tộc cho học sinh tiểu học thành phố.

Năm học 2019 – 2020: Tổng kết, đanh giá đề án.
II. Kế hoạch cụ thể và biện pháp thực hiện
2.1. Nguyên tắc thực hiện 
Giáo dục âm nhạc nói chung và âm nhạc dân tộc nói riêng là một loại hình nghệ thuật đi vào lòng người bằng cảm xúc. Âm nhạc khi lay động được trái tim thì sẽ đọng lại ở đây và biến thành nhu cầu thưởng thức, sẽ tác động đến thị hiếu và cảm xúc thẩm mỹ đến nhận thức tạo nên lối sống đẹp của mỗi người trong xã hội. Từ cơ sở vững chắc này, các em có thể tiếp nhận âm nhạc hiện đại, ca hát, nhảy múa để sinh hoạt trong thời kỳ hội nhập quốc tế. Những làn điệu dân tộc vẫn ngân nga trong tâm hồn các em với bản sắc văn hóa Việt Nam đậm đà.
Kế hoạch đưa âm nhạc dân tộc đến với học sinh tiểu học và trung học cơ sở tuy chia nhiều giai đoạn khác nhau nhưng vẫn là một việc làm thống nhất. Nhà trường và giáo viên có thể vận dụng sáng tạo một cách rất nghệ thuật kết hợp với trò chơi dân gian, hát dân ca, tranh dân gian,…để tô đậm bản sắc và truyền thống dân tộc cho tuổi thơ các em. Đồng thời cộng đồng, xã hội, cha mẹ học sinh cùng tham gia, hưởng ứng, giúp đỡ và cùng thưởng thức nghệ thuật do con em mình thể hiện, biểu diễn sẽ là nét đẹp văn hóa của Thành phố Hồ Chí Minh.

2.2. Một số định hướng 

Tổ chức dạy học Âm nhạc theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Định hướng giáo dục Âm nhạc trong trường phổ thông sau năm 2015.
	 
	Lớp
	Số tiết học Âm nhạc/ năm

	Ghi chú

	Tiểu học
	1
	35 tiết
	1 tiết = 35 phút

	
	2
	35 tiết
	

	
	3
	35 tiết
	

	
	4
	35 tiết
	

	
	5
	35 tiết
	

	THCS
	6
	37 tiết
	1 tiết = 45 phút

	
	7
	37 tiết
	

	
	8
	37 tiết
	

	
	9
	19 tiết

	

	THPT
	10
	Các chủ đề Âm nhạc tự chọn
	1 tiết = 45 phút

	
	11
	
	

	
	12
	
	


Ở Trung học phổ thông, mỗi chủ đề Âm nhạc tự chọn được thực hiện khoảng 5-7 tiết, ví dụ như: học hát, nhạc cụ, tập đọc nhạc, nhạc lí, âm nhạc và múa, lịch sử âm nhạc, trình diễn âm nhạc… Trước mắt, tùy thuộc vào sự đăng kí của học sinh, nhà trường sẽ mời giáo viên thỉnh giảng hoặc tổ chức dạy học cho phù hợp với điều kiện thực tế.

Về dạy nhạc cụ, có thể chia thành 2 giai đoạn, học sinh lớp 1, 2, 3 cần thực hành các nhạc cụ gõ (thanh phách, song loan, mõ, trống, sênh) để rèn luyện về nhịp điệu và tiết tấu. Từ lớp 4 đến lớp 9, các em sẽ học thêm một nhạc cụ khác (loại đơn giản và phổ biến như sáo recorder, kèn melodion...) để hỗ trợ phát triển năng lực âm nhạc, như: ca hát, đọc nhạc, vận động, biểu diễn, sáng tạo...

Để giáo dục học sinh trở thành những người phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mĩ, đồng thời đạt được 4 trụ cột về giáo dục (học để biết, học để làm, học để tự khẳng định, học để cùng chung sống- UNESCO), chương trình giáo dục Âm nhạc giúp HS hình thành và phát triển các phẩm chất, năng lực chung và các năng lực chuyên biệt sau:

	Phẩm chất
	Năng lực chung cốt lõi
	Năng lực chuyên biệt

	- Tình yêu gia đình, quê hương, đất nước.

- Nhân ái, khoan dung, quan hệ thân thiện với con người và môi trường tự nhiên.

- Trung thực trong học tập và trong các mối quan hệ.

- Có trách nhiệm với bản thân, gia đình, cộng đồng và xã hội.

- Tự chủ, tự tin và có tinh thần vượt khó.

- Chấp hành pháp luật, nội quy, quy định nơi công cộng.
	- Năng lực học tập chung, cơ bản.

- Năng lực tư duy.

- Năng lực thu thập (tìm kiếm, tổ chức), xử lý thông tin.

- Năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề.

- Năng lực giao tiếp.

- Năng lực hợp tác.

- Năng lực tự quản lý và phát triển bản thân.
	- Thực hành âm nhạc.

- Hiểu biết âm nhạc.

- Cảm thụ âm nhạc.

- Sáng tạo âm nhạc

- Ứng dụng âm nhạc.

 


Kiến nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo và Hội đồng biên soạn sách giáo khoa xây dựng Chương trình và sách giáo khoa cần dành một thời lượng nhất định để nhà trường tổ chức giáo dục âm nhạc mang đậm bản sắc văn hóa các địa phương (mỗi học kì, sách giáo khoa cần dành 1 tiết để nhà trường dạy nội dung tự chọn. Các nội dung được khuyến khích sử dụng trong tiết học này là: học các bài dân ca phổ biến tại địa phương; học bài hát viết về địa phương; học bài hát do nhạc sĩ ở địa phương sáng tác; học bài hát do thầy cô giáo trong nhà trường sáng tác; tìm hiểu về nhạc cụ dân tộc phổ biến ở địa phương; tìm hiểu về nghệ thuật âm nhạc và múa ở địa phương)
Việt Nam có nhiều di sản được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới, trong đó có đờn ca tài tử Nam Bộ. Do vậy, việc tuyên truyền, giới thiệu đờn ca tài tử Nam Bộ là trách nhiệm của giáo dục âm nhạc trong nhà trường.
2.2.1. Giai đoạn tìm hiểu (thị hiếu âm nhạc) năm học 2016 – 2017 và 2017 – 2018
Tổ chức giới thiệu âm nhạc dân tộc trong nhà trường

	Tổ chức
	Hình thức và nội dung
	Đối tượng
	Thực hiện
	Ghi chú

	Thành phố
	1. Thuyết trình: Âm nhạc dân tộc.

2. Xem biểu diễn Âm nhạc dân tộc.
	Hiệu trưởng và GV dạy âm nhạc các trường tiểu học TP.
	Sở VH-TT
Nhạc viện TP

ĐH Sân khấu Điện ảnh.
	Tùy theo nội dung để mời nghệ sĩ biểu diễn.

	Quận/Huyện

Trường 

Tiểu học
THCS
	1. Trưng bày nhạc cụ dân tộc trong trường tiểu học (các nhạc cụ cơ bản) và huy động các nhạc cụ khác trong cộng đồng, PHHS.
	BGH-GV-HS các trường tiểu học
	Phòng GD&ĐT

PhòngVH-TT Q/H.

Nhà Văn hóa TN.

Trường Tiểu học, THCS
	

	
	2. Biểu diễn nhạc cụ
	Trường tiểu học và cha mẹ HS (tham gia tự nguyện)
	Nghệ sĩ

Nghệ nhân địa phương

Cha mẹ HS
	Thứ hai đầu giờ

	
	3. Hình thành CLB âm nhạc theo các loại nhạc cụ.
	Học sinh
	Trường tiểu học.

GV dạy Âm nhạc
	

	
	4. Sưu tầm và trưng bày hình ảnh hiện vật, nhạc cụ địa phương
	GV âm nhạc, HS, PHHS…
	Trường tiểu học, THCS, Câu lạc bộ
	

	
	5. Tập huấn sử dụng nhạc cụ
	GV dạy môn âm nhạc
	Phòng GD&ĐT

Trường tiểu học, THCS
	

	
	6. Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên về âm nhạc dân tộc
	GV dạy môn âm nhạc
	Phòng GD&ĐT

Trường tiểu học, THCS
	


Năm học 2016 – 2017 tổ chức Hội nghị sơ kết để phân tích – Đánh giá – Rút ra bài học kinh nghiệm.

Năm học 2017 – 2018: thực hiện cho tất cả các trường tiểu học và trung học cơ sở toàn thành phố.

Trên cơ sở bài học kinh nghiệm việc tổ chức thực hiện năm học 2016 – 2017, Sở GD&ĐT sẽ chỉ đạo triển khai cho tất cả các trường tiểu học, THCS thành phố thực hiện giai đoạn tìm hiểu âm nhạc dân tộc (thị hiếu âm nhạc dân tộc).
Hội nghị tổng kết đánh giá kết quả giai đoạn 1.
2.2.2.Giai đoạn cảm thụ thẩm mĩ âm nhạc dân tộc (nghe – thưởng thức và cảm xúc với âm nhạc dân tộc)
a. Thời gian: năm học 2017 – 2020
b. Biện pháp: Đây là giai đoạn nâng cao thị hiếu, tạo nhiều cơ hội tiếp xúc với âm thanh (nghe) các nhạc cụ với nhiều loại hình biểu diễn khác nhau để người nghe thưởng thức, rung động và cảm xúc thẩm mỹ.

- Độc tấu.

- Hòa tấu.

- Hát, biểu diễn dân ca và nhạc cũ dân tộc.

- Hợp xướng với dàn nhạc dân tộc.

+ Thành phần biểu diễn là học sinh có năng khiếu, là giáo viên, nghệ nhân địa phương, cha mẹ học sinh và những người thân quen gần gủi với học sinh để tạo cảm giác thân thiện.

+ Phạm vi học sinh thực hành biểu diễn ngày càng lớn, rộng hơn, có nhiều người dự nên có thể tổ chức ở lớp học, sân trường, nhà văn hóa thiếu nhi, sân khấu ca nhạc…
+ Mức độ nghệ thuật tăng dần, xem và nghe có nói chuyện, hướng dẫn giới thiệu để giúp học sinh phát hiện, cảm nhận nét hay, đẹp, truyền cảm của âm nhạc dân tộc gắn liền với xã hội.

+ Nâng dần chất lượng sinh hoạt câu lạc bộ: HS bắt đầu sử dụng được nhạc cụ, tự mua sắm nhạc cụ yêu thích và hiểu biết các loại nhạc cụ khác kể cả kết hợp nhạc cụ âm nhạc hiện đại nơi học sinh đang được học trong chương trình tiểu học.

Hội nghị tổng kết đánh giá, phân tích đầy đủ, bài học khái quát mang tính khoa học giáo dục nghệ thuật và chuẩn bị giai đoạn 3.
 2.2.3.Giai đoạn thực hành (nhu cầu âm nhạc dân tộc)
a. Thời gian: năm học 2018 – 2019 và 2019 – 2020.

Trên nền tảng tìm hiểu, cảm nhận tạo thành thị hiếu và cảm xúc thẩm mĩ trong lòng học sinh, giai đoạn thực hành là giai đoạn mà học sinh có nhu cầu thưởng thức âm nhạc dân tộc và nâng cao thành nhu cầu biểu diễn, thể hiện âm nhạc dân tộc mang làn điệu âm nhạc đến người khác.

b. Biện pháp:

+ Giai đoạn 1: Hoạt động các câu lạc bộ âm nhạc dân tộc được tất cả học sinh lụa chọn và tham gia sinh hoạt thường xuyên trong hoạt động giáo dục nhà trường.

+ Giai đoạn 2: Nâng cao chất lượng sinh hoạt câu lạc bộ bằng các hình thức biểu diễn.
- Mỗi tuần có 1 câu lạc bộ (hoặc 1 ban nhạc gồm nhiều câu lạc bộ) biểu diễn ở sân trường sau tiết chào cờ đầu tuần.

- Hội thi về âm nhạc dân tộc kết hợp hát dân ca, trò chơi dân gian, triển lãm tranh dân gian cấp trường.

+ Giai đoạn 3: Trong các Hội nghị, hội thảo, họp mặt… của trường, Phòng GD&ĐT, Sở GD&ĐT phải có ít nhất 1 tiết mục âm nhạc dân tộc do học sinh biểu diễn.

+ Giai đoạn 4: Trường tiểu học tổ chức các ban nhạc hòa tấu, hợp ca, hợp xướng âm nhạc dân tộc, dân ca (hoàn toàn do học sinh biểu diễn)

+ Giai đoạn 5: Liên hoan âm nhạc dân tộc cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở thành phố 1 năm/lần hoặc 1 năm học/2 lần tại Nhà hát thành phố và đài truyền hình HTV trực tiếp truyền hình để cha mẹ học sinh và nhân dân thành phố thưởng thức.
E. DỰ TRÙ KINH PHÍ
Trên tinh thần tiết kiệm, thực hiện Đề án là một hoạt động giáo dục, một hoạt động thường xuyên của ngành giáo dục có bổ sung kinh phí bằng ngân sách theo từng giai đoạn cụ thể, có sự góp sức của cộng đồng xã hội. 
Bảng dự trù kinh phí đề nghị:

1. Cấp thành phố
Các hoạt động do thành phố tổ chức, Sở Giáo dục và Đào tạo dự trù và xin chủ trương để ngân sách cấp hằng năm bao gồm:

Thuyết trình, biểu diễn báo cáo.

Tổ chức cho học sinh biểu diễn ở nhà hát, sân khấu thành phố.

Hội thảo chuyên đề.

Liên hoan âm nhạc dân tộc thành phố.

Hội nghị, triển khai và tổng kết hàng năm.

2. Cấp quận/huyện (cấp cho các trường tiểu học, THCS)
Các Quận, huyện dự trù và xin chủ trương để ngân sách cấp hằng năm bao gồm:

Trang bị mỗi trường 1 tủ kính để nhạc cụ.

Nhạc cụ (6 – 8 loại nhạc cụ tiêu biểu).

Tổ chức giới thiệu và biểu diễn nhạc cụ.

Tổ chức tập huấn giáo viên dạy âm nhạc sử dụng nhạc cụ dân tộc.
Tổ chức liên hoan, hội thi cấp trường, cấp quận/huyện.

Trang thiết bị phục vụ giáo dục âm nhạc dân tộc.

Tính phụ cấp cho giáo viên âm nhạc (1 tiết giảng dạy, sinh hoạt câu lạc bộ = 2 tiết đứng lớp).

Tuyển chọn và phối hợp với các trường đào tạo giáo viên âm nhạc đáp ứng yêu cầu dạy âm nhạc và âm nhạc dân tộc cho học sinh.

(Bảng dự trù cho từng hoạt động cụ thể trong từng thời điểm, nội dung).

3. Xã hội hóa: sự đóng góp của cộng đồng, cha mẹ học sinh (trang phục biểu diễn học sinh, nhạc cụ riêng của học sinh) và các tổ chức nghệ thuật, nghệ sĩ ở địa phương…
F. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
I. Ban tổ chức
1. Giám đốc Sở GD&ĐT



           Trưởng ban

2. Phó Giám đốc Sở GD&ĐT


          Phó Trưởng ban thường trực.

3. Phó Giám đốc Sở VH-TT     

                     Phó Trưởng ban.

4. Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh.
          Thành viên

5. Đại diện Thường vụ Thành Đoàn

          Thành viên

6. Giám đốc  Trung tâm Văn hóa TP.


Thành viên

7. Đại diện BGĐ Đài Tiếng nói nhân dân TP.HCM   Thành viên
8. Đại diện Đài Truyền hình TP
.HCM

           Thành viên 
II. Ban Cố vấn
1.Ban Tuyên giáo Thành Ủy.

2. Hội Âm nhạc TP.HCM

2.Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh. TP.HCM
3.Phân viện Văn hóa nghệ thuật Việt Nam tại TPHCM.

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

   SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ ÁN

Giáo dục âm nhạc dân tộc 
trong trường học 
trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

giai đoạn 2015 – 2020
Tháng 12 năm 2015
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